PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/gói thầu:

a) Tên dự án: Đường Dương Minh Quan (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Hồng Phong), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ).
b) Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ.
c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương gồm:

+ Vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025: 160.670.000.000 đồng; 

+ Vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030: 109.906.000.000 đồng.

d) Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2025-2028.
e) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.
f) Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Công trình giao thông (Đường trong đô thị), cấp II.
1.2. Khái quát về gói thầu:

a) Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
b) Nội dung gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

c) Nguồn vốn:  Vốn ngân sách địa phương gồm:

+ Vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025: 160.670.000.000 đồng; 

+ Vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030: 109.906.000.000 đồng.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

đ) Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;

g) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.

h) Loại hợp đồng: Trọn gói.

i) Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày.
k) Giá gói thầu: Đã bao gồm 8% thuế GTGT.

1.3. Quy mô xây dựng gói thầu:
1.3.1) Quy mô xây dựng:
· Điểm đầu dự án: Đấu nối vào đường Trần Hưng Đạo.
· Điểm cuối dự án: Đấu nối với đường Lê Hồng Phong.
· Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.180,02m.
· Đầu tư xây dựng đường Dương Minh Quan với tổng chiều dài khoảng 1.180,02m; Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 26m (trong đó, bề rộng mặt đường 14m; bề rộng vỉa hè 2x6m = 12m).

· Loại mặt đường: cấp cao A1, bê tông nhựa;

· Các hạng mục khác: Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, trụ phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ khác.
1.3.2) Giải pháp thiết kế:

a) Hạng mục Đường giao thông
· Chiều dài tuyến đường:
L = 1180,02 mét.
· Tải trọng thiết kế:
Trục đơn 100 kN;
· Bề rộng nền đường:
Bnđ = 26,0 m;
· Số làn xe thiết kế:
4 làn;
· Bề rộng mặt đường:
Bmđ = 3,5x4= 14,0 m;
· Bề rộng vỉa hè:
Bvh = 6,0x2= 12,0 m;
· Kết cấu mặt đường hoàn thiện:
Thảm bê tông nhựa nóng;
- Kết cấu áo đường: Modul đàn hồi yêu cầu theo bảng 10 TCCS 38-2022 Eyc >= 155 MPa:
* Đoạn từ Km0+000 đến Km 1+069,44 (từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Văn Ngọc Chính):

+ Kết cấu mặt đường mở rộng:

Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm. 

Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2. 

Lớp cấp phối loại 1 dày 20cm (K98). 

Lớp cấp phối loại II dày 35cm (K98).

Lớp lưới địa kỹ thuật R>=40-40 kN/m. 

Lớp vải địa kỹ thuật R>=25 kN/m. 

Lớp cát đầm chặt dày 50cm (K98). 

Lớp vải địa kỹ thuật R>=12 kN/m.

Nền đào hoặc bù vênh bằng cát đầm chặt K95 (nếu có).
+ Kết cấu mặt đường nâng cấp đoạn Km0+000 đến Km0+100 và đoạn từ Km1+055,63 đến Km1+069,44:

Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm.

 Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2. 

Bù vênh lớp cấp phối loại I (K98). 

Mặt đường hiện trạng.

+ Kết cấu mặt đường nâng cấp đoạn Km0+100 đến Km1+055,63: 

Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm.

 Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2. 

Lớp cấp phối loại 1 dày 20cm (K98).

Bù vênh lớp cấp phối loại II (K98). 

Mặt đường hiện trạng.

* Đoạn từ Km1+079,44 đến Km 1+180,02 (từ đường Văn Ngọc Chính đến đường Lê Hồng Phong):

Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm.

Tưới nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2. 

Lớp cấp phối loại 1 dày 20cm (K98).

 Lớp cấp phối loại II dày 35cm (K98).

Lớp lưới địa kỹ thuật R>=40-40 kN/m. 

Lớp vải địa kỹ thuật R>=25 kN/m. 

Lớp cát đầm chặt dày 50cm (K98). 

Lớp vải địa kỹ thuật R>=12 kN/m.

Nền đào hoặc bù vênh bằng cát đầm chặt K95 (nếu có). 

Kết cấu vỉa hè:

+ Kết cấu vỉa hè gạch tự chèn (loại 1): 

    Gạch vỉa hè tự chèn dày 6cm.

Đá dăm nước dày 10cm, K95.
Vải địa kỹ thuật ngăn cách R>=12 kN/m. 

Lớp cát đệm dày 10cm, K95.

Nền đào hoặc bù vênh bằng cát K95.
+ Kết cấu vỉa hè gạch có lỗ tự chèn (loại 2):
Gạch vỉa hè tự chèn dày 8cm.

Đá dăm nước dày 8cm, K95.

Vải địa kỹ thuật ngăn cách R>= 12 kN/m Lớp cát đệm dày 10cm, K95.

Nền đào hoặc bù vênh bằng cát K95.
b) Hạng mục hệ thống thoát nước mưa
· Cống dọc: Bố trí hệ thống thoát nước dọc theo 2 bên tuyến đường, sử dụng cống bê tông cốt thép D800 và D1000; Độ dốc cống chảy 0,13% từ đầu tuyến đến cuối tuyến;

· Cống ngang: Bố trí 7 tuyến cống ngang bằng cống chịu lực, sử dụng cống tông cốt thép D800 và D1000, cống chịu lực H30.

· Bố trí hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép trên nền móng gia cố cừ tràm.
· Bố trí 2 cửa xả bằng bê tông cốt thép để thoát nước ra hệ thống kênh trong khu vực.

c) Hạng mục hệ thống thoát nước thải
Hệ thống thoát nước thải bố trí theo quy hoạch phân khu;

· Hệ thống thoát nước thải được xây dựng dọc 2 bên đường để thu nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc tuyến. Hố thu nước thải bằng bê tông cốt thép, hệ thống ống thoát nước thải bằng ống HPDE đường kính 400.

d) Hạng mục hệ thống chiếu sáng:
Yêu cầu chung:
· Đảm bảo mức độ chiếu sáng cần thiết, an toàn giao thông cho người và phương tiện về đêm.

· Có tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan môi trường đô thị.
· Hiệu quả kinh tế cao: Mức tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dưỡng.

· Đáp ứng các yêu cầu về an toàn, thuận tiện trong vận hành và bảo dưỡng.
· Đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
Bố trí chiếu sáng và nguồn cấp:
· Lắp mới 41 bộ đèn, sử dụng đèn chiếu sáng đường phố LED 150W. Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 7,0m, đường kính 150/60mm, dày 3,0mm. Cần đèn đơn, cao 2,0m, vươn 1,5m, dày 3,0mm, mạ kẽm nhúng nóng.

· Bố trí trụ đèn chiếu sáng dọc hai bên tuyến khoảng cách trung bình 30m/trụ.
· Nguồn điện sử dụng: Dự kiến lấy từ lưới điện hạ thế cấp điện cho khu vực và cấp vào cho các tủ chiếu sáng.

g) Cây xanh: Cây xanh dự kiến sử dụng cây sao đen chiều cao >=3m đường kính gốc >=10cm, bố trí trên vỉa hè, khoảng cách trung bình 10m cây.

h) Hệ thống an toàn giao thông:
· Bố trí toàn tuyến tuân thủ theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải.

· Bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông:
+ Bố trí 4 trụ đèn tín hiệu giao thông (xanh – đỏ - vàng): 3 trụ tại nút giao Dương Minh Quan với Lê Hồng Phong và 1 trụ tại nút giao Dương Minh Quan với Trần Hưng Đạo.

+ Bố trí 4 trụ đèn tín hiệu giao thông (đèn chớp vàng) tại nút giao Dương Minh Quan với Văn Ngọc Chính.

k) Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Bố trí trụ cứu hỏa trên vỉa hè dọc theo tuyến.
i) Các nội dung khác: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

- Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Mục đích tuyển chọn nhà thầu là tuyển chọn một đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình theo các nội dung được mô tả tại Mục I.2 Chương V và tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, các tiêu chuẩn, quy phạm và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

1.2. Thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày.

1.3. Tiến độ thực hiện: 

	TT
	Quy mô công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥ 5% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	30 ngày sau khi khởi công

	2
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥ 10% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	60 ngày sau khi khởi công

	3
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥ 20% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	90 ngày sau khi khởi công

	4
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥30% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	120 ngày sau khi khởi công

	5
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥40% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	150 ngày sau khi khởi công

	6
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥50% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	180 ngày sau khi khởi công

	7
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥60% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	210 ngày sau khi khởi công

	8
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥70% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	240 ngày sau khi khởi công

	9
	Giám sát thi công hoàn thành đạt 80% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	270 ngày sau khi khởi công

	10
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥85% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	300 ngày sau khi khởi công

	11
	Giám sát  thi công hoàn thành đạt ≥90% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	330 ngày sau khi khởi công

	12
	Giám sát thi công hoàn thành đạt ≥95% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	360 ngày sau khi khởi công

	13
	Giám sát thi công hoàn thành đạt 100% giá trị phần việc xây lắp trong bảng tổng hợp giá dự thầu
	ngày khởi công
	400 ngày sau khi khởi công

	14
	Hoàn thành các phần việc còn lại theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành) và được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận nghiêm thu hoàn thành công trình 
	ngày hợp đồng có hiệu lực
	450 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực


2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây:

Nhân sự Tư vấn giám sát trưởng phải tham gia giám sát trực tiếp tại công trình không ngắn hơn 450 ngày; Tư vấn giám sát giao thông; Tư vấn giám sát hạ tầng, cấp thoát nước; Tư vấn giám sát an toàn lao động phải tham gia giám sát trực tiếp tại công trình không ngắn hơn 400 ngày thời gian bắt đầu từ khi hợp đồng có hiệu lực, nếu có bất kỳ nhân sự nào không đáp ứng thì không tính điểm tại tiểu mục 3.6.2, Bảng số 1, mục 2, chương III. Các nhân sự còn lại do nhà thầu bố trí phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

2.2. Nội dung công việc: Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 120 Luật Xây dựng, Điều 19, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các Thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan.

2.3. Khối lượng của hợp đồng tư vấn: Được xác định căn cứ vào nhiệm vụ giám sát, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại, cấp công trình xây dựng, thiết kế được duyệt, nội dung yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu,các biên bản đàm phán hợp đồng, yêu cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

2.4. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn bao gồm:

a) Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho bên giao thầu, nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

b) Báo cáo nghiệm thu từng hạng Mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng Mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:  Thời gian bắt đầu từ khi hợp đồng tư vấn giám sát có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Nhà thầu phải thực hiện chế độ báo cáo và các nội dung theo quy định:

-  Lập và đệ trình đến Chủ đầu tư báo cáo tháng (vào ngày 01 của tháng) thể hiện rõ chất lượng thi công xây dựng công trình, cập nhật tiến độ tổng thể của công trình và phát hành những vấn đề có liên quan/ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. 

- Tiến độ thực hiện gói thầu kể từ khi hợp đồng có hiệu lực (kể cả các ngày nghỉ Chủ nhật và ngày lễ không làm việc), biện pháp và phương án giảm tiến độ, bù tiến độ nếu có. 

- Họp giao ban tuần, quý, tháng, năm. Bàn bạc đưa giải pháp. 

- Thông báo, cảnh báo sớm về tiến độ gói thầu thi công xây dựng công trình và các biến động sẽ xảy ra ở hiện tại cũng như trong tương lai. 

2. Khi Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng thì nhà thầu phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Nội dung chủ yếu của báo cáo bao gồm:

a) Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

b) Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Đánh giá công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình;

d) Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có);

đ) Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có), điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

e) Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

g) Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định;

h) Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

i) Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

k) Kết luận về điều kiện nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

l) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;

 m) Nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

n) Đối với công tác giám sát thi công xây dựng công trình, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của Luật xây dựng và các thành phần có liên quan theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

  Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT theo Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

2) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

3) Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

3) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và HSMT; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

5) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.

6) Tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan (nếu có).

7) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.

